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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày

31/5/2004 của Chính phủ

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công

nghệ

____________________________

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và

Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một

số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003;

Căn cứ Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định về xử

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ;

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể một số nội dung về xử phạt vi phạm

hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học

và công nghệ quy định tại Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

(sau đây viết tắt là Nghị định 127).

2. Thời hiệu xử phạt

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ là một

năm kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện. Các hành vi vi phạm liên quan
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đến tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ có thời hiệu xử phạt là hai

năm, gồm:

 - Hành vi gian lận để được hưởng chính sách ưu đãi về tài chính, tín dụng quy định

tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 127;

 - Hành vi vi phạm các quy định về liên doanh, liên kết, nhận tài trợ để hoạt động

khoa học và công nghệ quy định tại Điều 18 Nghị định 127;

 - Hành vi lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ trái với nội dung đã đăng ký để

thu lợi bất chính quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 127;

 - Hành vi chiếm dụng, không hoàn trả đúng thời hạn mà không có lý do chính đáng

kinh phí tài trợ từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc Quỹ Phát triển khoa học và công

nghệ các cấp quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 127.

3. Hình thức xử phạt

 a) Hình thức xử phạt chính quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127 gồm: cảnh

cáo và phạt tiền.

Việc xác định mức trung bình của khung tiền phạt đối với hình thức phạt tiền được

thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003

quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm

2002.

 b) Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không có thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký

hoạt động khoa học và công nghệ: là việc cơ quan có thẩm quyền thu hồi có thời hạn

hoặc không có thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

(sau đây gọi là Giấy chứng nhận) trong trường hợp cá nhân, tổ chức được cấp Giấy

chứng nhận có vi phạm trong quá trình hoạt động, thực hiện không đúng các nội

dung, yêu cầu ghi trong Giấy chứng nhận. Việc tước quyền sử dụng Giấy chứng

nhận có thể là toàn bộ hoạt động khoa học và công nghệ ghi trong Giấy chứng nhận,

hoặc chỉ đối với một lĩnh vực hoạt động có vi phạm. Cá nhân, tổ chức bị tước quyền

sử dụng Giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực hoạt động nào thì không được tiến hành



các hoạt động khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực đó đã ghi trong Giấy chứng

nhận.

Việc tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận phải được thực hiện đúng thẩm quyền

quy định tại điểm b, khoản 2; điểm b, khoản 3; điểm b khoản 5 Điều 21 Nghị định

127.

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính chỉ được tước quyền sử dụng

Giấy chứng nhận nếu tại Nghị định 127 có quy định tổ chức, cá nhân thực hiện hành

vi vi phạm đó bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận. Việc tước quyền sử dụng

Giấy chứng nhận phải được ghi trong quyết định xử phạt. Trường hợp tước quyền

sử dụng có thời hạn thì phải ghi rõ thời hạn trong quyết định xử phạt. Người ra quyết

định xử phạt tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận thông báo cho cơ quan quản lý

nhà nước về khoa học và công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận biết về việc tước

quyền sử dụng Giấy chứng nhận.

Khi hết thời hạn tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận và cá nhân, tổ chức được

cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện đầy đủ các quy định, yêu cầu ghi trong Giấy

chứng nhận, yêu cầu ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người đã

tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận ra quyết định trả lại Giấy chứng nhận.

II. HÀNH VI VI PHẠM

1. Hành vi hoạt động khoa học và công nghệ trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của

dân tộc; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường và sức khoẻ con người, làm lây lan

dịch bệnh, gây hại cho động, thực vật; lợi dụng hoạt động khoa học để xuyên tạc

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phá hoại khối đại đoàn

kết toàn dân quy định tại Điều 7 của Nghị định 127 bao gồm:

 - Nghiên cứu khoa học để đưa ra các sản phẩm trái đạo đức, không phù hợp với

bản sắc, thuần phong mỹ tục của dân tộc;

 - Sử dụng các công nghệ để sản xuất, thử nghiệm các sản phẩm mà pháp luật Việt

Nam không cho phép sản xuất;

 - Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ có sản phẩm hoặc quá trình nghiên

cứu không thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan gây thiệt hại tới tài



nguyên, môi trường hoặc làm thiệt hại cho sản xuất và đời sống.

 - Lợi dụng hoạt động khoa học và công nghệ để đưa ra các quan điểm, kết quả,

nhận xét làm sai lệch hoặc diễn giải sai lệch thực tế khách quan; trình bày, tuyên

truyền trái pháp luật kết quả nghiên cứu khoa học với dụng ý xấu, cố tình xuyên tạc

đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Hành vi chiếm đoạt kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại Điều 8

Nghị định 127 là việc sử dụng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ thuộc

quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích thu lợi về vật chất và tinh

thần cho cá nhân, tổ chức mình, bao gồm:

 - Sử dụng, công bố số liệu, quy trình công nghệ, thông tin liên quan đến kết quả

hoạt động khoa học và công nghệ thuộc quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức khác

nhằm thu lợi về vật chất.

 - Đăng ký, công bố các công trình nghiên cứu khoa học của cá nhân, tổ chức khác

mà không được phép của cá nhân, tổ chức đó.

 - Sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học, số liệu, thông tin của cá nhân, tổ chức khác

như là kết quả của mình trong các báo cáo khoa học và các tài liệu khoa học mà

không chỉ rõ nguồn gốc, xuất xứ của các kết quả đó.

 - Sử dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình công nghệ của cá nhân,

tổ chức khác để đăng ký tham dự các cuộc thi, các giải thưởng về khoa học và công

nghệ, tham dự các cuộc triển lãm...

3. Hành vi vi phạm về chuyển giao, chuyển nhượng, cung cấp thông tin về kết quả

hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại Điều 9 của Nghị định 127 bao gồm:

Thông tin về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ là các dữ liệu, số liệu, tin tức

thu được từ kết quả hoạt động khoa học và công nghệ. Thông tin trên được cung

cấp dưới dạng văn bản, âm thanh, đồ họa, hình ảnh, phim, video hoặc các vật mang

tin khác.

Hành vi chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trái

quy định được thể hiện như sau:



 - Cá nhân, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà

nước, sử dụng tài sản của cá nhân, tổ chức khác để thực hiện hoạt động khoa học

và công nghệ và có kết quả thì được hưởng quyền tác giả theo quy định của pháp

luật, nếu trong hợp đồng không có thoả thuận khác. Nhưng nếu tác giả tự ý chuyển

giao kết quả hoạt động khoa học và công nghệ khi chưa được sự đồng ý của chủ sở

hữu kết quả đó là trái quy định của pháp luật;

 - Cá nhân, tổ chức không phải là chủ sở hữu các thông tin về hoạt động khoa học

và công nghệ (tạo ra do nghiên cứu khoa học và công nghệ, dịch vụ phân tích, kiểm

nghiệm, tư vấn, giám định) nhưng cung cấp thông tin, tư liệu về các kết quả này mà

không được chủ sở hữu đồng ý;

 - Cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu kết quả hoạt động khoa học và công nghệ nhưng

tạo thông tin giả, xuyên tạc, cung cấp thông tin không đúng sự thật về kết quả hoạt

động khoa học và công nghệ, lợi dụng cung cấp thông tin về kết quả hoạt động khoa

học và công nghệ để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức

khác.

4. Hành vi gian lận, giả mạo trong hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại

Điều 10 Nghị định 127 được thể hiện như sau:

 - Giả mạo, gian lận trong việc lập hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm

vụ khoa học và công nghệ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học gồm: kê khai không

trung thực về thành tựu hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ

trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ, về lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ

nhiệm đề tài, dự án, về các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia phối hợp thực hiện,

về khả năng tài chính...;

 - Vu khống, có đơn thư khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật nhằm làm mất uy tín

của nhà khoa học, của tổ chức khoa học và công nghệ cùng tham gia tuyển chọn

chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

 - Gian lận trong khi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thể hiện

dưới các dạng như: báo cáo không trung thực về tiến độ và kết quả nghiên cứu;

không thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký nhưng báo cáo có thực hiện để


